
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH LAO ĐỘNG VỪA HƯỞNG LƯƠNG VỪA HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH 
Tại Công ty TNHH Du lịch Biển Đông Mũi Né

(Ban hành kèm theo Kết luận số          /KL-BHXH ngày      /6/2024 của BHXH tỉnh Bình Thuận)

STT Họ tên Mã số BHXH Nhóm hưởng
Thời gian nghỉ Số ngày

nghỉ
Số tiền hưởng

(đồng) Ghi chú
Từ ngày Đến ngày

1 Hoàng Thị Hà 6014009806 Nghỉ ốm 2/7/2023 2/9/2023 3 421,900
2 Nguyễn Trung Hưng 4604000034 Nghỉ ốm 3/7/2023 3/9/2023 3 421,900
3 Nguyễn Thị Thanh Hương 6009003301 Dưỡng sức sau sinh 5/15/2023 5/20/2023 6 2,682,000

4 Nguyễn Quốc Tiến 6021452624 Thai sản (nam nghỉ việc
khi vợ sinh) 4/1/2023 4/1/2023 1 187,500

5 Lê Phong Tuyết Trinh 6015008065 Chế độ con ốm 4/7/2023 4/12/2023 5 703,100

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy 6016019189 Chế độ con ốm
6/15/2023 6/19/2023 4 687,500
6/27/2023 7/3/2023 6 1,031,300
7/25/2023 7/31/2023 6 1,031,300

7 Võ Đình Sang 5221041149 Thai sản (nam nghỉ việc
khi vợ sinh) 6/23/2023 6/26/2023 3 850,000

8 Vũ Mạnh Thường 7908411474 Thai sản (nam nghỉ việc
khi vợ sinh) 6/17/2023 6/17/2023 1 200,000

9 Huỳnh Trung Kiên 6014002998 Thai sản (nam nghỉ việc
khi vợ sinh) 7/5/2023 7/6/2023 2 436,900

10 Đặng Thị Hải Uyên 6021296001 Nghỉ ốm 7/13/2023 7/13/2023 1 140,600
11 Nguyễn Văn Thịnh 6020096302 Nghỉ con ốm 8/4/2023 8/5/2023 2 293,800
12 Trần Xuân Công 6020170448 Nghỉ ốm 6/19/2023 6/20/2023 2 281,300
13 Nguyễn Hoàng Vũ 6012001482 Nghi con ốm 9/26/2023 10/2/2023 6 843,800
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14 Nguyễn Thị Quý 6015003024 Nghỉ ốm
10/4/2023 10/4/2023 1

281,300
10/7/2023 10/7/2023 1

15 Nguyễn Thanh Minh 6014001382 Nghỉ ốm 9/30/2023 9/30/2023 1 146,900
16 Nguyễn Xuân Đức 6020564943 Nghỉ ốm 9/25/2023 9/30/2023 6 881,300
17 Lê Minh Tiến 6020739082 Nghỉ ốm 10/25/2023 10/25/2023 1 140,600
18 Nguyễn Thị Thùy Dương 6009002857 Nghỉ ốm 11/2/2023 11/6/2023 4 750,000
19 Đặng Thị Vân Thuận 7910401890 Thai sản (sảy thai) 10/26/2023 10/30/2023 4 600,000
20 Trần Thị Thu Hiền 6021544541 Nghỉ ốm 12/27/2023 12/29/2023 3 421,900
21 Nguyễn Ngọc Cương 4603003274 Nghỉ ốm 1/31/2024 1/31/2024 1 225,000

TỔNG 73 13,659,900
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